
UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

Số:             /QĐ-SGDĐT 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hải Phòng, ngày         tháng 12 năm 2023 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc cử đại biểu tham gia Tập huấn nâng cao năng lực khảo thí và  

đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ xây dựng ngân hàng câu hỏi thi (đợt 1) 

 

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  
 

 Căn cứ Quyết định số 44/2022/QĐ-UBND ngày 18/8/2022 của Uỷ ban nhân dân 

thành phố về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu  

tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hải Phòng; 

  Căn cứ Công văn số 1846/QLCL-QLT ngày 20/10/2023 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo về việc Tập huấn nâng cao năng lực khảo thí và đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ 

xây dựng ngân hàng câu hỏi thi (đợt 1); 

 Theo đề nghị của Trưởng phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
  

Điều 1. Cử đại biểu tham gia tập huấn nâng cao năng lực khảo thí và đào tạo bồi 

dưỡng đội ngũ cán bộ xây dựng ngân hàng câu hỏi thi (đợt 1) do Bộ Giáo dục và Đào 

tạo tổ chức, gồm các ông (bà): (Danh sách kèm theo) 

Thời gian: Từ 11/12 đến 17/12/2023 

 Hình thức: Trực tuyến 

 Địa điểm: Điểm cầu Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng, đặt tại: Hội trường 

tầng 3 Khu B, Sở Giáo dục và Đào tạo (Số 35 Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng) 

Điều 2. Đại biểu tham dự có nhiệm vụ tham dự nghiêm túc, đầy đủ các nội dung 

nhiệm, ký cam kết bảo mật theo quy định do Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai (Mẫu 

cam kết bảo mật tại trang 5 của phụ lục đính kèm). Công tác phí do đơn vị có người 

tham gia tập huấn chi trả theo quy định hiện hành. 

Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng 

giáo dục, Hiệu trưởng các trường THPT có liên quan và các ông (bà) có tên ở Điều 

1 căn cứ quyết định thi hành./.  

  
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Lưu: VT, KTKĐ. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Bùi Văn Kiệm 
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UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THAM GIA TẬP HUẤN 

(Kèm theo quyết định số             /QĐ-SGDĐT, ngày        tháng 12 năm 2023) 

Các đơn vị có giáo viên tham gia tập huấn triển khai ký cam kết bảo mật ở trang 5 của phụ lục. Scan cam kết bảo 

mật rồi gửi về địa chỉ Email của phòng KT&KĐCLGD: khaothi@haiphong.edu.vn trước ngày 05/12/2023. 

I. Cán bộ quản lý cấp Sở GDĐT 

TT Họ tên Chức vụ Số điện thoại Email 

1.  Phạm Quốc Hiệu Phó Giám đốc Sở GDĐT Hải Phòng 0911.138.666 phamquochieu@haiphong.edu.vn 

2.  Phạm Thị Hồng Vân Phó Trưởng phòng KT&KĐCLGD 0913.678.689 phamhongvan0210@gmail.com 

3.  Lương Quốc Thái Chuyên viên phòng Giáo dục Trung học 0904.100.083 luongquocthai@haiphong.edu.vn 

4.  Lê Văn Hậu Cán bộ phòng KT&KĐCLGD 0919.232.903 levanhau@haiphong.edu.vn 

II. Giáo viên thuộc Sở GDĐT 

TT Họ tên Chuyên môn Đơn vị Số diện thoại Email 

1.  Nguyễn Thị Thanh Vân Toán THPT Trần Nguyên Hãn 0989564405 thanhvantnh2023@gmail.com 

2.  Lê Thị Thanh Mai Toán THPT An Lão 0983214568 lethimai82hp@gmail.com 

3.  Trần Hải Đăng Toán THPT Cộng Hiền 0375712555 tranhaidanghp@gmail.com 

4.  Hoàng Long Vật lí THPT Thái Phiên 0919066911 hoanglong@haiphong.edu.vn 

5.  Vũ Thế Tiến Vật lí THPT chuyên Trần Phú 0936026168  

6.  Nguyễn Thị Thu Hà Vật lí THPT Quang Trung 0934533813  

7.  Nguyễn Thị Thanh Thúy Hóa học THPT chuyên Trần Phú 0983481700 thanhthuythpt@gmail.com 

mailto:khaothi@haiphong.edu.vn


3 

 

8.  Nguyễn Xuân Trung Hóa học THPT Hồng Bàng 0936190885 trungnxhp@gmail.com 

9.  Bùi Hưng Đạo Hóa học THPT Kiến An 0936941459 buihungdao84@gmail.com 

10.  Phạm Thị Thanh Mai Sinh học THPT An Lão 0383620639 phamthithanhmai@als.edu.vn 

11.  Doãn Thị Trường Nhung Sinh học THPT Thái Phiên 0915185867 nhungsinh@thaiphien.edu.vn 

12.  Nguyễn Thị Thu Trang Sinh học THPT Quang Trung 0987974303 thutrang.sinh@gmail.com 

13.  Đặng Quỳnh Nga Ngữ Văn THPT Thái Phiên 0983862111 dangquynhnga2186@gmail.com 

14.  Vũ Thị Thanh Trà Ngữ Văn THPT Hồng Bàng 0936906382 thachthaoxanh6331@gmail.com 

15.  Bùi Thị Dung Ngữ Văn THPT Kiến Thuỵ 0969222808 dungbuithpt@gmail.com 

16.  Đào Trung Quân Địa lí THPT chuyên Trần Phú 0914552757 daotrungquan@haiphong.edu.vn 

17.  Nguyễn Bá Quý Địa lí THPT Toàn Thắng 0367787052 nguyenbaquy0606@gmail.com 

18.  Nguyễn Thị Ngọc Anh Địa lí THPT Lê Hồng Phong 0968459366 ngocanhnguyen259@gmail.com 

19.  Đỗ Duy Định Lịch sử THPT Lê Quý Đôn 0378346599 nongkimchung@gmail.com  

20.  Ngô Văn Quý Lịch sử THPT Lê Ích Mộc 0934428811 ngovanquy2303@gmail.com 

21.  Nguyễn Thị Hà Lịch sử THPT Ngô Quyền 0919137973 hant1103@gmail.com 

22.  Phạm Thị Thanh Loan GDCD THPT Thái Phiên 0945185768 loancd@thaiphien.edu.vn 

23.  Lê Thị Thanh Hoàn GDCD THPT Kiến Thụy 0987676050 lethithanhhoan@gmail.com 

24.  Nguyễn Đức Mạnh GDCD THPT Hàng Hải  0787291768 nguyenducmanh@gmail.com 

25.  Nguyễn Văn Sơn Công nghệ THPT Nguyễn Đức Cảnh 0986.895.056 nguyenvanson@haiphong.edu.vn 

26.  Trần Văn Hào Công nghệ THPT Đồ Sơn 0915.053.969 haotv72@gmail.com 

27.  Bùi Đức Thành Công nghệ THPT An Lão 0982.082.224 buiducthanh@als.edu.vn 

mailto:phamthithanhmai@als.edu.vn
mailto:daotrungquan@haiphong.edu.vn
mailto:nguyenbaquy0606@gmail.com
mailto:ngocanhnguyen259@gmail.com
mailto:nongkimchung@gmail.com
mailto:ngovanquy2303@gmail.com
mailto:hant1103@gmail.com
mailto:haotv72@gmail.com
mailto:buiducthanh@als.edu.vn
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28.  Nguyễn Đức Hoàng Tin học THPT An Lão 0975.996.457 nguyenduchoang@haiphong.edu.vn 

29.  Phạm Hải Ninh Tin học THPT Hồng Bàng 0915.007.612 hbninh@gmail.com 

30.  Hoàng Văn Quyến Tin học THPT Trần Nguyên Hãn 0835.937.999 hoangvanquyen@tnh.edu.vn 

31.  Lương Trường Xuân Tiếng Anh THPT Ngô Quyền 0946285489 truongxuan.luong79@gmail.com 

32.  Nguyễn Thùy Linh Tiếng Anh THPT chuyên Trần Phú 0983396655 linhthuy1010@gmail.com 

33.  Đỗ Thị Hồng Hà Tiếng Anh THPT Thái Phiên 0398202778 hadothihong@gmail.com 

34.  Phạm Thị Lan Anh Tiếng Nga THPT chuyên Trần Phú 0983 290 784 phamlananhtpchp@gmail.com 

35.  Bùi Thị Vân Tiếng Nga THPT chuyên Trần Phú 0865 567 926 buivan.1605@gmail.com 

36.  Phạm Tiến Sơn Tiếng Pháp THPT chuyên Trần Phú 0936 121 007 phamtienson@gmail.com 

37.  Nguyễn Thị Hoàng Oanh Tiếng Pháp THPT chuyên Trần Phú 0911 116 682 oanhnth1975@gmail.com 

38.  Trần Thị Thu Tiếng Pháp THPT chuyên Trần Phú 0963 031 278 tranthithuttp@gmail.com 

39.  Đoàn Thị Thu Huyền Tiếng Trung THPT chuyên Trần Phú 0978 352 287 doanhuyentranphu@gmail.com 

40.  Vũ Thị Thanh Vân Tiếng Trung THPT chuyên Trần Phú 0989 292 069 vtv1183@gmail.com 

41.  Tô Thị Vân Thuý Tiếng Trung THPT chuyên Trần Phú 0989 548 908 sulaoshi99@gmail.com 

42.  Đoàn Thị Thu Hòa Tiếng Nhật THPT chuyên Trần Phú 0934 333 435 hoadoanhanami@gmail.com 

43.  Phạm Thị Kim Nhung Tiếng Nhật THPT chuyên Trần Phú 0931 762 225 phamnhungctphp@gmail.com 

44.  Phạm Thị Huyền Tiếng Nhật THPT chuyên Trần Phú 0984 625 518 Huyenpt@hpu.edu.vn 

45.  Nguyễn Thị Nhật Linh Tiếng Hàn THPT chuyên Trần Phú 0913 353 362 nhatlinhkor.tpc@gmail.com 

46.  Vũ Lam Hải Tiếng Hàn THPT chuyên Trần Phú 0855 073 098 vulamhai98@gmail.com 

Danh sách gồm 50 thành viên./. 
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